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	UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	___________________
	_____________________________________

	Số:        /TTr-STNMT
	Ninh Thuận, ngày    tháng    năm 2023


TỜ TRÌNH

V/v trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ 
số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai 
của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
_________________________
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 và Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Quyết định
Căn cứ khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản), trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra và các trường hợp khác mà cần thiết phải quy đổi, căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tham khảo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ quy đổi khoáng sản số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với các khoáng sản mới (thay thế Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 24/01/2013).
Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tham mưu điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với các khoáng sản chưa có tỷ lệ quy đổi trong Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để phù hợp với các loại khoáng sản theo Bảng giá tính thuế tài nguyên đã được ban hành. Theo đó, Ủy ban nhan dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Quyết định điều chỉnh, thay thế Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại nhiệm vụ số thứ tự 20 Danh mục đính kèm Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 và số thứ tự 59 Phụ lục 5 đính kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/12/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát, cho thấy đến nay việc thực hiện tỷ lệ quy đổi đối với các loại khoáng sản đã quy định tại Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn đảm bảo phù hợp với thực tiễn; riêng một số loại khoáng sản khai thác, sử dụng trên địa bàn tỉnh chưa có tỷ lệ quy đổi cần phải bổ sung (như: tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với đá mi, đá mi bụi, đá cấp phối, đá hộc và đá lô ca); đồng thời theo góp ý của Sở Tư pháp, thì Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh có một số nội dung ban hành chưa đúng thể thức văn bản quy phạm pháp luật nên cần xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (văn bản số 1323/STP-VBTT ngày 19/5/2023).
Do vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để thay thế Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết.
II. Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

- Văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức vật tư trong xây dựng.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và cơ sở rà soát, thu thập thông tin từ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đá xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo “Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Dự thảo) và gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

Theo góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đã tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số ../BC-STP ngày …tháng … năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định và tham mưu trình UBND tỉnh theo quy định.

IV. Bố cục và nội dung dự thảo Quyết định
1. Bố cục
Dư thảo Quyết định gồm có Phần căn cứ và quy định 04 Điều, trong đó:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.
Điều 4. Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung cơ bản của Quyết định
Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó giữ nguyên tỷ lệ quy đổi đối với đá 1x2 cm, 2x4 cm, đá 4x6 cm, đá sau nổ mìn, đá chẻ, đá ốp lát, quặng thiếc theo tỷ lệ quy đổi đã được ban hành tại Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và điều chỉnh lại tên gọi “đá nổ mìn” thành “đá sau nổ mìn, đá xô bồ” để phù hợp với tên gọi loại đá trên quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời bổ sung tỷ lệ quy đổi đối với đá mi (0,5-1 cm), đá mi bụi (0-0,5 cm), đá cấp phối (0-4 cm) và đá hộc, đá lô ca. Cụ thể như sau:
Bảng tổng hợp tỷ lệ quy đổi
	STT
	Số lượng khoáng sản thành phẩm
	Tỷ lệ quy đổi về số lượng 

khoáng sản nguyên khai

	
	
	Tính theo mét khối (m3)
	Tính theo tấn (t)

	1
	1,0 m3 đá 1x2 cm
	1,43
	2,29 

	2
	1,0 m3 đá 2x4 cm
	1,37
	2,19 

	3
	1,0 m3 đá 4x6 cm
	1,25
	2,00 

	4
	1,0 m3 đá mi (0,5-1 cm)
	0,92
	1,47

	5
	1,0 m3 đá mi bụi (0-0,5 cm)
	0,90
	1,44

	6
	1,0 m3 đá cấp phối (0-4 cm)
	0,91
	1,46

	7
	1,0 m3 đá sau nổ mìn (đá xô bồ)
	1,00
	1,60

	8
	1,0 m3 đá hộc, đá lô ca
	1,00
	1,60

	9
	1,0 m2 đá tấm ốp lát:

  - Loại có chiều dày ≤ 3 cm
  - Loại có chiều dày từ trên 3 cm đến 5 cm

  - Loại có chiều dày > 5 cm
	0,036

0,055

0,071
	-

-

-

	10
	Đá chẻ xây dựng (viên):

  - Loại đá đơn (Kích thước ≤  20x20x25 cm)

  - Loại đá đôi (Kích thước từ trên 20x20x25 cm đến 20x20x40 cm)
	0,01

0,02 

 
	-

-

	11
	Quặng thiếc mỏ Suối Giang:

  - 01 tấn quặng thiếc hàm lượng 51% Sn

  - 01 tấn thiếc kim loại
	35,00

68,61
	92,73
181,818


Trong đó:

- Đối với đá mi, đá mi bụi là sản phẩm phụ thu hồi được trong quá trình chế biến các sản phẩm chính là đá 1x2 cm, đá 2x4 cm, đá 4x6 cm nên tỷ lệ quy đổi nêu trên chỉ áp dụng trong trường hợp đưa toàn bộ đá nguyên khai vào chế biến ra các sản phẩm này; với hoạt động sản xuất ra các loại sản phẩm chính là đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6 mà đồng thời sinh ra phụ phẩm là đá mi, đá bụi thì được loại trừ đá mi, đá mi bụi khi kê khai phí bảo vệ môi trường.
- Đối với các loại đá cấp phối Dmax 25 và Dmax 37,5, theo TCVN 8859:2011, quy định: Cấp phối đá dăm cỡ hạt định danh Dmax = 25mm (Dmax 25), có khoảng 44% đá mi, 31% đá 1x2cm và 25% đá 2x4cm. Cấp phối đá dăm cỡ hạt định danh Dmax = 37.5mm (Dmax 37,5), có khoảng 31% đá mi, 37% đá 1x2cm và 32% đá 2x4cm.”

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm: Dự thảo Quyết định, Báo cáo kết quả thẩm định số …../BC-STP ngày ../…/2023 của Sở Tư pháp; tài liệu có liên quan)
	Nơi nhận:
	
	KT.GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- GĐ, PGĐ Sở (P.T.Hưng);
- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH.

                  
	
	PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Thanh Hưng
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